
PHỤ LỤC: 

DANH SÁCH PHÙ HIỆU PHƯƠNG TIỆN CỦA CÁC ĐƠN VỊ KINH DOANH VẬN TẢI BỊ THU HỒI 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:          /QĐ-SXD ngày       tháng 7 năm 2025 của Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk) 

 

TT 
Biển kiểm 

soát 
Loại phù hiệu Số phù hiệu Ngày cấp Ngày hết hạn Đơn vị Kinh doanh vận tải 

1 47B-022.01 Tuyến cố đinh CĐ6625000247 16/4/2025 16/4/2028 Công ty TNHH Vận tải 

Quý Thảo 2 47B-015.50 Tuyến cố đinh CĐ6625000164 28/02/2025 28/02/2028 

3 47G-000.35 Xe Taxi TX6624001814 19/11/2024 19/11/2026 
Chi nhánh HTX Hòa Bình 

Xanh tại Đắk Lắk 

4 47A-395.90 Xe Taxi TX6625000614 26/6/2025 26/6/2026 
HTX Việt Đức Xanh 

5 47A-224.00 Xe Taxi TX6625000613 26/6/2025 26/6/2026 

6 50H-508.99 Tuyến cố đinh CĐ6624000392 09/8/2024 09/8/2026 
XNVT - CN Công ty CP 

Quản lý Bến xe 

7 47H-046.58 Xe Tải XT6625001193 31/03/2025 31/03/2026 
HTX Kinh doanh Vận tải 

Tốt và Rẻ 

8 47C-193.31 Xe Tải XT6624003813 11/11/2024 11/11/2025 

HTX Dịch vụ Vận tải 

Bình An 

9 48C-025.90 Xe Tải XT6624003522 21/10/2024 21/10/2025 

10 47H-082.77 Xe Tải XT6625002153 16/6/2025 16/6/2028 

11 47H-029.18 Xe Tải XT6624000348 29/01/2024 29/01/2025 

12 47C-241.50 Xe Tải XT6624003950 25/11/2024 25/11/2025 

13 47C-213.04 Xe Tải XT6624002813 29/8/2024 29/8/2026 
HTX Dịch vụ Vận tải Gia 

Khang 

14 47A-183.51 Xe Taxi TX6624000755 31/12/2024 31/12/2026 Công ty TNHH Taxi Du 

lịch Quyết Tiến 15 47A-213.59 Xe Taxi TX6624000634 19/8/2024 19/8/2027 

16 47H-050.23 Xe Hợp đồng HĐ6624000728 12/7/2024 12/7/2025 
HTX Vận tải Đồng Tiến 

17 47H-049.87 Xe Hợp đồng HĐ6624000725 12/7/2024 12/7/2025 
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18 47H-049.73 Xe Tải XT6624002421 22/7/2024 22/7/2025 
HTX Vận tải Toàn Tâm 

19 47H-023.26 Xe Tải XT6625002505 13/7/2025 13/7/2026 

20 47H-078.94 Xe Hợp đồng HĐ6625000840 19/5/2025 19/5/2026 

DNTN Dịch vụ Vận tải 

Thùy Vân 

21 47H-042.48 Xe Hợp đồng HĐ6624001335 05/12/2024 05/12/2025 

22 47H-065.01 Xe Hợp đồng HĐ6625000345 10/03/2025 10/03/2026 

23 47H-051.47 Xe Hợp đồng HĐ6624001450 31/12/2024 31/12/2025 

24 47A-110.88 Xe Hợp đồng HĐ6625001358 17/7/2025 17/7/2026 HTX Vận tải An Phát 

25 47C-154.80 Xe Tải XT6624002655 15/8/2024 15/8/2027 
HTX Vận tải và Du lịch 

Nam Long 

26 47H-049.22 Xe Hợp đồng HĐ6624000972 12/9/2024 12/9/2025 
HTX Dịch vụ Vận tải Ánh 

Dương 

27 78H-003.61 Xe Tải XT5421011398 25/9/2021 05/10/2022 
HTX Dịch vụ Vận tải 

khách DL Phú Yên 

28 49H-038.39 Xe hợp đồng HĐ5424000550 24/7/2024 23/7/2025 
HTX Kinh doanh Vận tải 

AHP - CN Tuy Hòa 

29 78H-019.68 Xe Taxi TX5424000673 03/12/2024 31/12/2025 
HTX Dịch vụ Vận tải 

Bình Phú 

30 78A-139.62 Xe Taxi TX5424000463 10/9/2024 04/9/2027 
HTX Vận tải Công nghệ 

EMDDI tại Phú Yên 

31 78F-003.12 Xe Tải XT5424000676 24/6/2024 20/6/2025 HTX Công nông 78 

32 78A-069.53 Xe Taxi TX5422000128 31/5/2022 31/12/2025 
CN Công ty CP Sun Taxi 

tại Phú Yên 

33 78A-133.11 Xe Taxi TX5422000254 17/6/2022 17/6/2026 

Công ty TNHH TiSa Phú 

Yên 

34 78A-156.27 Xe Taxi TX5423000194 20/9/2023 05/9/2027 

35 78F-002.60 Xe Taxi TX5425000094 23/01/2025 22/01/2029 

36 78A-149.95 Xe Taxi TX5422000333 18/10/2022 18/9/2026 

37 78C-038.64 Xe Tải 5418006004 14/8/2018 09/8/2025 HKD Nguyễn Ngọc Thi 
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